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	BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:         /2024/TT-BNNPTNT
	Hà Nội, ngày      tháng     năm 2024


DỰ THẢO 2



THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực Kiểm ngư,
Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
	
Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017;
	Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
	Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm ngư;
	Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực Kiểm ngư, Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
	Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
1. Bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 9 như sau:
“đ) Dự thảo Quy chế quản lý khu bảo tồn biển.”
2. Sửa đổi điểm d, đ khoản 2 Điều 9 như sau:
“d) Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến đồng thuận bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh; trường hợp không đồng thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
đ) Trong thời hạn 90 ngày (bao gồm cả thời gian lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần), ban hành quyết định thành lập khu bảo tồn biển. Trường hợp không ban hành quyết định thành lập khu bảo tồn biển phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.”.
3. Thay thế điểm d khoản 3 Điều 9 như sau:
[bookmark: dc_1]“d) Mức độ đáp ứng tiêu chí thành lập khu bảo tồn biển theo quy định tại Điều 15 Luật Thủy sản;”
4. Bổ sung điểm i, k, khoản 3, Điều 9 như sau:
i) Mức độ phù hợp của Quy chế quản lý khu bảo tồn biển;
k) Các nội dung khác theo yêu cầu của cơ quan thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn biển
5. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:
”Điều 10. Quyết định thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh và ban hành Quy chế quản lý khu bảo tồn biển
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh và ban hành Quy chế quản lý khu bảo tồn biển. 
2. Nội dung Quyết định thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh theo mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. Nội dung quyết định ban hành quy chế quản lý khu bảo tồn biển theo mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo thông tư này.”
6. Sửa đổi điểm c, khoản 4, Điều 10a (được quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản) như sau:
“c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xin ý kiến bằng văn bản. Hồ sơ gồm: Văn bản thẩm định và tài liệu quy định tại điểm b, c và d khoản 2 Điều này; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, thẩm định hồ sơ trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định.”
7. Thay thế Điều 15 như sau:
	“Điều 15. Trách nhiệm của Cục Kiểm ngư
Chủ trì tham mưu, tổng hợp, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản trên phạm vi cả nước, bao gồm cả điều tra tổng thể, điều tra nghề cá thương phẩm và điều tra theo chuyên đề; tổ chức quản lý, định kỳ báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thông báo cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kết quả điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản.
8. Bổ sung điều 15a sau Điều 15 như sau:
“Điều 15a. Trách nhiệm của Cục Thủy sản
1. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản, tổ chức quản lý cảng cá, hệ thống cộng tác viên địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan về thực hiện điều tra, đánh giá nghề cá thương phẩm. 
2. Xây dựng và trình cơ quan thẩm quyền ban hành các tiêu chuẩn nghề khai thác; phân ô ngư trường khai thác phục vụ điều tra, đánh giá nghề cá thương phẩm.”
9. Thay thế Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III (đã được ban hành tại Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT) bằng Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III của Thông tư này.
	Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Thông tư số 20/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư.
1. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 6 như sau:
“d) Quần, áo và giày lễ phục (đông, hè) có màu ghi sẫm”.
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:
“Điều 7. Biển tên, phù hiệu ve áo, phù điêu, biểu tượng kiểm ngư
1. Biển tên kiểm ngư: Được làm bằng kim loại phủ nhựa trong suốt có kích thước chiều dài 80 mm; chiều rộng 20 mm, xung quanh có viền vàng, độ rộng viền 02 mm; bên trái có biểu trưng kiểm ngư trên nền trắng; bên phải ghi họ, tên, chức danh người đeo bằng chữ in hoa màu trắng trên nền xanh nước biển; kích thước chữ họ, tên bằng ba lần chữ tên chức danh; biển tên được đêo ở ngực phải.
2. Phù hiệu ve áo có hình cánh nhạn, được làm bằng kim loại màu vàng có phủ nhựa trọng suốt, phía trước có hình tròn, ở giữa hình tròn là biểu trưng kiểm ngư; Phù hiệu ve áo của lãnh đạo Cục Kiểm ngư có hình thang cân có nền màu xanh tím tham, có viền màu vàng rộng 05 mm, ở giữa có hình tròn là biểu trưng kiểm ngư.
3. Phù điêu đính trên tay áo có hình khiên, tổng chiều cao 90 mm (chiều cao sỏi nhọn 16 mm), phía dưới vát nhọn có chiều rộng lớn nhất 70 mm, xung quanh có viền vàng, bên trong là biểu trưng kiểm ngư có đường kính 50 mm.
4. Biểu tượng Kiểm ngư Việt Nam được đeo trên ngực trái, hai bên có hình chữ nhật có 3 cánh sóng ở giữa có viền vàng, ở giữa biểu tượng có hình khiên nền xanh nước biển ở giữa có biểu trưng kiểm ngư, phía dưới có hai cành tùng màu vàng”
5. Mẫu biển tên, phù hiệu ve áo, phù điêu kiểm ngư, biểu tượng kiểm ngư theo quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Sửa đổi, bổ sung đ, e khoản 3 Điều 8 như sau:
“đ) Trưởng phòng của Trung tâm thuộc Cục; Trưởng phòng, Trạm trưởng Trạm Kiểm ngư, Đội trưởng Đội tàu thuộc Chi cục Kiểm ngư Vùng thuộc Cục; Trưởng phòng hoặc tương đương thuộc cơ quan kiểm ngư cấp tỉnh: viền nhỏ, 02 sao nhỏ và 02 vạch dọc màu vàng.
e) Phó Trưởng phòng của Trung tâm thuộc Cục; Phó Trưởng phòng, Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm ngư, Phó Đội trưởng đội tàu thuộc Chi cục Kiểm ngư Vùng thuộc Cục; Phó trưởng phòng hoặc tương đượng thuộc cơ quan kiểm ngư cấp tỉnh: viền nhỏ, 01 sao nhỏ và 02 vạch dọc màu vàng.”
4. Bổ sung Điều 9a sau Điều 9 như sau:
“Điều 9a. Biểu tượng
Biểu tượng Kiểm ngư Việt Nam được đeo trên ngực trái, có hình cánh sóng, ở giữa có phù điêu kiểm ngư, hai bên hình cánh sóng màu xanh nước biển”.
5. Sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều 11 như sau:
“10. Quần, áo công tác trên tàu: Quần áo rằn ri có màu ghi sáng in loang, quy cách như sau:
 a) Áo công tác trên tàu: Kiểu dáng áo bu dông (bo đai) dài tay có măng séc, áo có hai túi hộp trước ngực kính thức 140mm x 160mm, gấu áo có chun, vai áo may trần hai lớp, có hai quai để đeo cấp hiệu, bên phải tay áo có một túi hộp kích thước 60mm x 90mm may cách mép đường chỉ bờ vai 50 mm, bên tay trái áo gắn phù điêu kiểm ngư, khuỷu tay áo may trần hai lớp.
b) Quần công tác trên tàu: may rộng có hai túi phí sau may nôi, gấu qần cài khuy nồi, đồi gối may trần hai lớp, có một túi hộp kích thước 150mm x 170mm bên trái ống quần ở giữa cạp quần và đầu gối.
c) Đai đeo dệt vải dù, có khóa nhựa và có đai gắn công cụ hỗ trợ.
d) Mũ mềm công tác: Mũ vải in loang màu ghi sáng; có gắn kiểm ngư.
đ) Giày công tác: Giầy vải cao cổ, chống trượt, vải in loang màu ghi sáng.
e) Mẫu Mũ mềm công tác trên tàu, quần, áo, giầy công tác trên tàu, đai đeo công cụ hỗ trợ theo quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này”.
6. Bổ sung khoản 14 sau khoản 13 Điều 11 như sau:
“14. Đai đeo công cụ hỗ trợ: 
Đai đeo dệt vải dù, có khóa nhựa và có đai gắn công cụ hỗ trợ, mầu vàng, bản rộng 5 cm, có khóa bằng đồng mạ hợp kim mầu vàng. Phía trên mặt khóa nhám có hình ngôi sao 5 cánh nổi.
Thông số kỹ thuật: Dài 110 cm  rộng 4, 5cm; 
Chất liệu:  Simili.”
7. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:
“Điều 14. Thẩm quyền, tiêu chuẩn cấp thẻ kiểm ngư
1. Cục trưởng Cục Kiểm ngư cấp Thẻ kiểm ngư cho công chức làm việc tại cơ quan Kiểm ngư trong phạm vi cả nước. Cục Kiểm ngư quản lý sử dụng phôi thẻ; quản lý con dấu thu nhỏ và dấu nổi đóng trên thẻ; quyết định cấp thẻ; theo dõi, lưu giữ hồ sơ cấp phát thẻ.
2. Công chức đang làm việc tại cơ quan Kiểm ngư không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên được cấp Thẻ kiểm ngư khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:
a) Được bổ nhiệm vào một trong các ngạch công chức chuyên ngành kiểm ngư;
b) Có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm ngư.
3. Công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng và tương đương thuộc Cục Kiểm ngư; Công chức lãnh đạo quản lý các cấp của cơ quan Kiểm ngư tỉnh nhưng chưa được bổ nhiệm vào ngạch công chức chuyên ngành Kiểm ngư nếu đảm bảo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì được cấp Thẻ kiểm ngư.
4. Công chức được điều động, biệt phái, luân chuyển làm việc tại đơn vị nghiệp vụ thuộc Cơ quan Kiểm ngư nhưng chưa được bổ nhiệm vào ngạch công chức Kiểm ngư nếu đủ điều kiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì được cấp thẻ.”
8. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 15 như sau:
“3. Hồ sơ cấp mới, đổi Thẻ kiểm ngư gồm:
a) Công văn đề nghị cấp mới, đổi Thẻ kiểm ngư của cơ quan trực tiếp quản lý công chức gửi Cục Kiểm ngư;
b) Danh sách trích ngang công chức, lý do đề nghị cấp mới, đổi Thẻ kiểm ngư theo Mẫu số 1, Mẫu số 2 Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này; 
c) Quyết định hoặc bản sao quyết định bổ nhiệm vào các ngạch công chức chuyên ngành Kiểm ngư;
d) Quyết định hoặc bản sao quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 3 Thông tư này; Quyết định hoặc bản sao quyết định điều động công chức quy định tại khoản 4 Điều 14 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 3 Thông tư này;
đ) Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm ngư theo quy định;
e) Thẻ kiểm ngư cũ đã cắt góc đối với trường hợp đổi thẻ;
g) 02 ảnh màu cỡ 02cm x 03cm; ảnh chụp mặc trang phục kiểm ngư mùa đông/hè (đội mũ kê-pi, gắn đủ cấp hiệu Kiểm ngư), ảnh chụp trong thời gian không quá 01 năm tính đến thời điểm lập hồ sơ.”
9. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm c khoản 2 Điều 16 như sau:
     	“a) Công văn đề nghị cấp lại Thẻ kiểm ngư của cơ quan trực tiếp quản lý công chức (trong đó ghi rõ lý do đề nghị cấp lại) gửi Cục Kiểm ngư;
	c) 02 ảnh màu cỡ 02cm x 03cm; ảnh chụp mặc trang phục kiểm ngư mùa đông/hè (đội mũ kê-pi, gắn đủ cấp hiệu Kiểm ngư), ảnh chụp trong thời gian không quá 01 năm tính đến thời điểm lập hồ sơ.”
10. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 18 như sau:
    	 “1. Xem xét, tổng hợp danh sách, gửi văn bản đề nghị Cục Kiểm ngư cấp mới, cấp lại, đổi Thẻ kiểm ngư theo quy định.”
11. Sửa đổi, bổ sung Điều 23 như sau:
“Điều 23. Tổ chức thực hiện
1. Cục Kiểm ngư xây dựng, ban hành quy chế sử dụng biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục Kiểm ngư trong cơ quan Kiểm ngư.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Kiểm ngư) để xem xét, sửa đổi, bổ sung.”	
	Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản.
1. Bổ sung khoản 3 Điều 14 như sau:
“3. Yêu cầu đối với công chức chuyển đổi từ chức danh Thuyền phó nhất lên chức danh Thuyền trưởng: 
a) Công chức giữ ngạch Thuyền viên kiểm ngư trở lên; 
b) Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Thuyền trưởng hạng tàu tương đương trở lên với hạng tàu được bố trí chức danh Thuyền trưởng; 
c) Có thời gian đảm nhận chức danh Thuyền phó nhất hạng tàu tương đương trở lên ít nhất 24 tháng.
2. Bổ sung khoản 3 Điều 15 như sau:
“3. Yêu cầu đối với công chức chuyển đổi từ chức danh Thuyền phó hai lên chức danh Thuyền phó nhất: 
a) Công chức giữ ngạch Thuyền viên kiểm ngư trở lên; 
b) Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Đại phó hạng tàu tương đương trở lên với hạng tàu được bố trí chức danh Thuyền phó nhất; 
c) Có thời gian đảm nhận chức danh Thuyền phó hai hạng tàu tương đương trở lên ít nhất 24 tháng.
3. Bổ sung khoản 3 Điều 16 như sau:
“3. Yêu cầu đối với công chức chuyển đổi từ chức danh Thuyền phó ba lên chức danh Thuyền phó hai: 
a) Công chức giữ ngạch Thuyền viên kiểm ngư trở lên; 
b) Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Sỹ quan vận hành boong hạng tương đương trở lên với hạng tàu được bố trí chức danh Thuyền phó hai; 
c) Có thời gian đảm nhận chức danh Thuyền phó ba hạng tàu tương đương trở lên ít nhất 36 tháng.
4. Bổ sung khoản 3 Điều 17 như sau:
“3. Yêu cầu đối với công chức chuyển đổi từ chức danh Thủy thủ trưởng và Thông tin liên lạc lên chức danh Thuyền phó ba: 
a) Công chức giữ ngạch Thuyền viên kiểm ngư trở lên; 
b) Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Sỹ quan vận hành boong hạng tàu  tương đương trở lên với hạng tàu được bố trí chức danh Thuyền phó ba; 
c) Có thời gian đảm nhận chức danh Thủy thủ trưởng và Thông tin liên lạc ít nhất 36 tháng.
5. Bổ sung khoản 3 Điều 18 như sau:
“3. Yêu cầu đối với công chức chuyển đổi từ chức danh Máy phó nhất lên chức danh Máy trưởng: 
a) Công chức giữ ngạch Thuyền viên kiểm ngư trở lên; 
b) Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Máy trưởng hạng tàu tương đương trở lên với hạng tàu được bố trí chức danh Máy trưởng; 
c) Có thời gian đảm nhận chức danh Máy phó nhất hạng tàu tương đương trở lên ít nhất 24 tháng.
6. Bổ sung khoản 3 Điều 19 như sau:
“3. Yêu cầu đối với công chức chuyển đổi từ chức danh Máy phó hai lên chức danh Máy phó nhất: 
a) Công chức giữ ngạch Thuyền viên kiểm ngư trung cấp trở lên; 
b) Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Máy hai hạng tàu tương đương trở lên với hạng tàu được bố trí chức danh Máy phó nhất; 
c) Có thời gian đảm nhận chức danh Máy phó hai hạng tàu tương đương trở lên ít nhất 24 tháng.
7. Bổ sung khoản 3 Điều 20 như sau:
“3. Yêu cầu đối với công chức chuyển đổi từ chức danh Máy phó ba lên chức danh Máy phó hai: 
a) Công chức giữ ngạch Thuyền viên kiểm ngư trung cấp trở lên; 
b) Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Sỹ quan vận hành máy hạng tàu tương đương trở lên với hạng tàu được bố trí chức danh Máy phó hai;
c) Có thời gian đảm nhận chức danh Máy phó ba hạng tàu tương đương trở lên ít nhất 36 tháng.
8. Bổ sung khoản 3 Điều 21 như sau:
“3. Yêu cầu đối với công chức chuyển đổi từ chức danh Thợ điện lên chức danh Máy phó ba: 
a) Công chức giữ ngạch Thuyền viên kiểm ngư trung cấp trở lên; 
b) Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Sỹ quan vận hành máy hạng tàu tương đương trở lên với hạng tàu được bố trí chức danh Máy phó ba trở lên; 
c) Có thời gian đảm nhận chức danh Thợ điện ít nhất 36 tháng.
9. Sửa đổi, bổ sung Điều 42 như sau:
“Điều 42: Trách nhiệm của Cục Kiểm ngư
1. Cục trưởng Cục Kiểm ngư quyết định việc chuyển đổi chức danh đối với công chức Thuyền viên kiểm ngư.
2. Chủ trì, tổ chức hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện quy định về chức danh, định biên thuyền viên tàu công vụ thủy sản của lực lượng kiểm ngư”.
	Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Thông tư số 18/2022/TT-BNNPTNT ngày 22/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng kiểm ngư.
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của lực lượng Kiểm ngư để thực thi pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.”
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 22. Trách nhiệm thi hành
“1. Cục Kiểm ngư chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tập huấn, tuyên truyền và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trên phạm vi toàn quốc; tổ chức tập huấn/huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm ngư theo chức năng nhiệm vụ được giao; tổ chức ra quân, sơ kết, tổng kết, đánh giá hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật của lực lượng Kiểm ngư.”
 3. Thay thế Phụ lục IV (Mẫu biên bản kiểm tra, kiểm soát tàu cá) bằng Phụ lục IV kèm theo Thông tư này.
	Điều 5. Hiệu lực thi hành.
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày.......tháng.......năm 2024.
2. Bãi bỏ khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản.
	3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, các tổ chức, cá nhân kịp thời báo cáo về Cục Kiểm ngư để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định./.


	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT;
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, TP trực thuộc trung ương;
- Công báo Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, KN.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG





Phùng Đức Tiến






Phụ lục I
 (Ban hành kèm theo Thông tư số      /2024/TT-BNNPTNT ngày    /   /2024
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


Mẫu số 01. Mẫu dự án thành lập khu bảo tồn biển

GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tính cấp thiết phải thành lập khu bảo tồn biển.
2. Căn cứ pháp lý
3. Căn cứ khoa học, thực tiễn
CHƯƠNG I
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ, MÔI TRƯỜNG, TÀI NGUYÊN SINH VẬT

1. Đặc điểm địa lý
2. Đặc điểm khí hậu - thủy văn
3. Đặc điểm hiện trạng môi trường
4. Đặc điểm hệ sinh thái
5. Đặc điểm nguồn lợi và giá trị đa dạng sinh học
6. Đặc điểm các giá trị văn hóa - lịch sử liên quan đến khu bảo tồn biển
CHƯƠNG II
ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Dân số, giáo dục và y tế
2. Các hoạt động kinh tế của địa phương
3. Vai trò của địa phương trong công tác bảo tồn
CHƯƠNG III
CHÍNH SÁCH VÀ NĂNG LỰC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

1. Chính sách, thể chế của địa phương có liên quan đến bảo tồn
2. Mức độ ưu tiên và cam kết hỗ trợ khu bảo tồn biển
3. Năng lực cán bộ quản lý về bảo tồn biển và nhu cầu đào tạo
CHƯƠNG IV
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHU BẢO TỒN BIỂN

1. Tác động của các hoạt động kinh tế địa phương đến khu bảo tồn biển
2. Các vấn đề ngoại cảnh tác động đến khu bảo tồn biển
2.1. Các ngành kinh tế trong khu vực
2.2. Các dự án đang và sẽ thực hiện
2.3. Các tác động tự nhiên của vùng ven bờ
3. Các tác động khác
CHƯƠNG V
MỤC TIÊU, PHẠM VI, PHÂN KHU CHỨC NĂNG

1. Tên khu bảo tồn biển
2. Kiểu loại khu bảo tồn biển
3. Mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học trong khu bảo tồn biển
3.1. Mục tiêu chung
3.2. Mục tiêu cụ thể
4. Phạm vi địa lý: Vị trí địa lý, ranh giới, diện tích của khu bảo tồn biển
5. Phân khu chức năng của khu bảo tồn biển
5.1. Cơ sở khoa học để xác định các phân khu chức năng
5.2. Phân khu chức năng và phạm vi địa lý của khu bảo tồn biển
- Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt (ghi rõ tọa độ và diện tích);
- Phân khu phục hồi sinh thái (ghi rõ tọa độ và diện tích);
- Phân khu dịch vụ - hành chính (ghi rõ tọa độ và diện tích);
- Vùng đệm (ghi rõ tọa độ và diện tích).
CHƯƠNG VI
CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHẬN SỰ CỦA KHU BẢO TỒN 
1. Xác định các bên liên quan
1.1. Nhóm khai thác, nuôi trồng thuỷ sản
1.2. Nhóm dịch vụ thuỷ sản
1.3. Nhóm dịch vụ du lịch
1.4. Nhóm nông, lâm trên đảo
1.5. Nhóm cộng đồng dân cư và các tổ chức xã hội
1.6. Nhóm trực tiếp liên quan đến quản lý khu bảo tồn
2. Phân cấp quản lý
3. Cơ cấu tổ chức của khu bảo tồn biển
CHƯƠNG VII
PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI CÁC HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN VÀ CHUYỂN ĐỔI SINH KẾ
1. Phương án phục hồi hệ sinh thái tự nhiên
2. Phương án chuyển đổi sinh kế cho các hộ gia đình, cá nhân có hoạt động khai thác, nuôi trồng liên quan đến khu bảo tồn biển
CHƯƠNG VIII
CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ
1. Chương trình bảo tồn
2. Chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng
3. Chương trình phát triển cộng đồng
4. Chương trình giáo dục môi trường kết hợp với du lịch sinh thái
5. Chương trình nghiên cứu khoa học
6. Chương trình phục hồi hệ sinh thái và các loài nguy cấp
7. Chương trình đào tạo nâng cao năng lực

CHƯƠNG IX
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA KHU BẢO TỒN BIỂN
1. Hiệu quả về lĩnh vực bảo tồn
2. Hiệu quả về lĩnh vực kinh tế
3. Hiệu quả về lĩnh vực xã hội
CHƯƠNG X
TÀI CHÍNH CỦA KHU BẢO TỒN BIỂN
1. Khái toán kinh phí đầu tư
2. Cơ sở xác định nguồn vốn
3. Cơ sở khai toán kinh phí đầu tư
4. Các dự án ưu tiên
4.1. Dự án thành lập khu bảo tồn biển
4.2. Dự án giao đất, mặt nước, hoàn thiện cơ sở pháp lý
4.3. Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
4.5. Dự án bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái
4.6. Dự án hỗ trợ chuyển đổi, phát triển sinh kết cộng đồng
4.7. Dự án tuyên truyền nâng cao nhận thực cộng đồng
4.8. Dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái
CHƯƠNG XI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các giải pháp thực hiện
1.1. Giải pháp về đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác bảo tồn; truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng
1.2. Giải pháp bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái, đa dạng sinh học, môi trường
1.3. Giải pháp về khoa học công nghệ
1.4. Giải pháp về chính sách, quản lý
1.5. Giải pháp về tài chính
1.6. Giải pháp về hỗ trợ chuyển đổi sinh kế cho cộng đồng
1.7. Giải pháp về hợp tác quốc tế
2. Lộ trình thực hiện
2.1. Tiến độ thực hiện
2.2. Giám sát và đánh giá kết quả
3. Quy chế quản lý khu bảo tồn biển



Mẫu số 02. Quyết định thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ (1)
Số: ........../QĐ-..(2)...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…(3)........, ngày.......tháng.....năm ......


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt thành lập Khu bảo tồn biển........(4)............

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ……(1)………

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 5 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008;
 Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;
 Căn cứ Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học; Căn cứ Nghị định số …./…../NĐ-CP ngày … tháng …. năm của Chính phủ về quy đinh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 
Căn cứ Thông tư số …/20…/TT-BNNPTNT ngày … tháng …. năm 20…  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; 
Xét đề nghị của…(5)… tại Tờ trình số…./TTr-… ngày… tháng… năm …
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Khu bảo tồn biển…..(4)….., gồm những nội dung sau: 
1. Tên gọi:
- Tên tiếng Việt: Khu bảo tồn biển....(4)......; 
- Tên tiếng Anh: ......; 
2. Loại hình khu bảo tồn:…(6)….. 
3. Mục tiêu, đối tượng bảo tồn. 
4. Phạm vi, quy mô khu bảo tồn: 
a) Phạm vi khu bảo tồn: 
b) Tọa độ khu bảo tồn: 
- Kinh độ: 
- Vĩ độ: 
c) Tổng diện tích: 
d) Các phân khu chức năng (ghi rõ tọa độ và diện tích): 
- Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt; 
- Phân khu phục hồi sinh thái; 
- Phân khu dịch vụ - hành chính;
đ) Vùng đệm (ghi rõ tọa độ và diện tích). 
(Bản đồ kèm theo) 
5. Chương trình, dự án đầu tư 
- Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu. 
- Chương trình, dự án truyền thông, chuyển đổi sinh kế và phát triển cộng đồng. 
- Chương trình, dự án phục hồi hệ sinh thái. 
- Chương trình nghiên cứu khoa học, giáo dục. 
- Chương trình, dự án khác (nếu có). 
6. Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu bảo tồn biển. 
7. Nội dung khác (nếu có). 
Điều 2. Tổ chức thực hiện …
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chỉ huy trưởng: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện...(7).... và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 4; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ NN&PTNT;
- Các Bộ, ngành có liên quan; 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo); 
- CT, các PCT UBND; 
- Chủ tịch UBND các Huyện….;
- ........... - Lưu VT,...(8)…. (9).
	CHỦ TỊCH


Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan, tổ chức xây dựng văn bản. Trường hợp có cơ quan cấp trên trực tiếp thì ghi tên cơ quan cấp trên trực tiếp ở trên tên cơ quan, tổ chức trình văn bản. 
(2) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức xây dựng văn bản. 
(3) Địa danh. 
(4) Tên khu bảo tồn biển. 
(5) Tên cơ quan đề nghị thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh. 
(6) Loại hình khu bảo tồn biển: Vườn quốc gia; khu dự trữ thiên nhiên; khu bảo tồn loài - sinh cảnh; khu bảo vệ cảnh quan.
 (7) Tên địa phương cấp huyện có khu bảo tồn biển. 
(8) Chữ viết tắt tên đơn vị chủ trì lập đề nghị và số lượng bản lưu (nếu cần). 
(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


Mẫu số 03. Mẫu báo cáo thuyết minh dự án điều chỉnh ranh giới, diện tích 
khu bảo tồn biển

Phần I. SỰ CẦN THIẾT
I. GIỚI THIỆU TÍNH CẤP THIẾT PHẢI ĐIỀU CHỈNH RANH GIỚI, DIỆN TÍCH KHU BẢO TỒN BIỂN
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ, CĂN CỨ THỰC TIỄN
1. Căn cứ pháp lý
2. Căn cứ thực tiễn
III. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG, TÀI NGUYÊN SINH VẬT
1. Phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên và thực trạng môi trường
2. Phân tích, đánh giá bổ sung thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
IV. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA KHU BẢO TỒN BIỂN (TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH)
1. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu bảo tồn trong thời kỳ trước
2. Phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện các mục tiêu bảo tồn trong thời kỳ trước
3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện mục tiêu bảo tồn trong thời gian tới
PHẦN II. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH RANH GIỚI, DIỆN TÍCH KHU BẢO TỒN BIỂN
I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ
1. Quan điểm điều chỉnh
2. Mục tiêu điều chỉnh
3. Nhiệm vụ
II. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH RANH GIỚI, DIỆN TÍCH KHU BẢO TỒN BIỂN
1. Về vị trí, tọa độ địa lý
2. Về diện tích
3. Các phân khu chức năng
III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH RANH GIỚI, DIỆN TÍCH KHU BẢO TỒN BIỂN
1. Đánh giá tác động của phương án điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển đến nguồn tài nguyên thiên nhiên
2. Đánh giá tác động của phương án điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển đến kinh tế - xã hội của địa phương
3. Đánh giá tác động của phương án điều chỉnh ranh giới, diện tích đến công tác quản lý
IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ./.


[bookmark: chuong_pl_1_4_name]Mẫu số 04. quyết định điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ (1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ........../QĐ-..(2)....
	.....(3)........, ngày.......tháng.....năm ......


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển........(4)............
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ……(1)………
[bookmark: tvpllink_xkpidutbho_1]Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 5 năm 2015;
[bookmark: tvpllink_txeljbixam_3]Căn cứ Luật Đa dạng sinh học ngày 20 tháng 11 năm 2018;
[bookmark: tvpllink_gvpowiqkhm_3]Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;
[bookmark: tvpllink_txeljbixam_2]Căn cứ Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học;
[bookmark: tvpllink_lrdrjksgjs][bookmark: tvpllink_gvpowiqkhm_4]Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
Căn cứ Thông tư …………….. của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;
Căn cứ……(quyết định thành lập khu bảo tồn biển…..);
Xét đề nghị của…(5)… tại Tờ trình số…./TTr-… ngày… tháng… năm …
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh diện tích, ranh giới khu bảo tồn biển…..(4)….., gồm những nội dung sau:
1. Mục tiêu, nhiệm vụ của việc điều chỉnh diện tích, ranh giới:
2. Vị trí, tọa độ địa lý Khu bảo tồn biển……(4)…..sau khi điều chỉnh
a) Vị trí địa lý:
b) Tọa độ khu bảo tồn: Kinh độ:   Vĩ độ:
3. Diện tích Khu bảo tồn……(4)…….. sau khi điều chỉnh là:……ha.
4. Các phân khu chức năng như sau:
- Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt:
- Phân khu phục hồi sinh thái:
- Phân khu dịch vụ - hành chính:
5. Vùng đệm (ghi rõ tọa độ và diện tích), (Bản đồ kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chỉ huy trưởng: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố; thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện...(6).... và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ NN&PTNT;
- Các Bộ, ngành có liên quan;
- TT Tỉnh ủy, thành ủy; TT HĐND tỉnh, thành phố (báo cáo);
- CT, các PCT UBND;
- ...........
- Lưu VT,...(7)…. (8).
	CHỦ TỊCH


Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức xây dựng văn bản. Trường hợp có cơ quan cấp trên trực tiếp thì ghi tên cơ quan cấp trên trực tiếp ở trên tên cơ quan, tổ chức trình văn bản.
(2) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức xây dựng văn bản.
(3) Địa danh.
(4) Tên khu bảo tồn biển.
(5) Tên cơ quan đề nghị điều chỉnh ranh giới, diện tích khu bảo tồn biển.
(6) Tên địa phương cấp huyện có khu bảo tồn biển.
(7) Chữ viết tắt tên đơn vị chủ trì lập đề nghị và số lượng bản lưu (nếu cần).
(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu số 05. quy chế quản lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ (1)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ........../QĐ-..(2)....
	.....(3)........, ngày.......tháng.....năm ......


Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
Điều 2. Thuật ngữ
Chương II
BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN BIỂN
Mục 1
TỔ CHỨC BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN BIỂN
Điều 3. Thành lập Ban quản lý Khu bảo tồn biển
Điều 4. Cơ cấu tổ chức Ban quản lý  Khu bảo tồn biển
Điều 5. Thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Ban quản lý Khu bảo tồn biển
Mục 2
TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN QUẢN LÝ 
KHU BẢO TỒN BIỂN
Điều 6. Trách nhiệm của Ban quản lý Khu bảo tồn biển
Điều 7. Quyền hạn của Ban quản lý Khu bảo tồn biển
Chương III
RANH GIỚI KBTB VÀ QUẢN LÝ CÁC PHÂN KHU CHỨC NĂNG TRONG KHU BẢO TỒN BIỂN
Điều 8. Phân khu chức năng trong Khu bảo tồn biển
Điều 9. Ranh giới Khu bảo tồn biển
Điều 10. Ranh giới các phân khu chức năng trong Khu bảo tồn biển
Điều 11. Điều chỉnh các phân khu chức năng trong Khu bảo tồn biển
Điều 12. Quản lý phân khu bảo vệ nghiêm ngặt
Điều 13. Quản lý phân khu phục hồi sinh thái
Điều 14. Quản lý phân khu phát triển
Chương IV
QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG KHU BẢO TỒN BIỂN
Điều 15. Bảo vệ phục hồi các hệ sinh thái và các sinh cảnh đặc thù trong Khu bảo tồn biển
Điều 16. Bảo vệ và phát triển các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ trong Khu bảo tồn biển
Điều 17. Bảo vệ và phát huy các giá trị cảnh quan, di tích lịch sử - văn hóa trong Khu bảo tồn biển
Điều 18. Nghiên cứu khoa học, giảng dạy và thực tập trong Khu bảo tồn biển
Điều 19. Giám sát đa dạng sinh học
Điều 20. Quản lý hoạt động tham quan và du lịch trong Khu bảo tồn biển
Điều 21. Quản lý các hoạt động của dân cư sống hợp pháp trong Khu bảo tồn biển
Chương V
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN BIỂN
Điều 22. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan
Điều 23. Sự tham gia của cộng đồng
Chương VI
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CHO KHU BẢO TỒN BIỂN
Điều 24. Chuyển đổi nghề, tạo sinh kế trong Khu bảo tồn biển
Điều 25. Nguồn tài chính của Khu bảo tồn biển
Điều 26. Quản lý, sử dụng tài chính đối với Khu bảo tồn biển
Chương VII
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 27. Khen thưởng
Điều 28. Xử lý vi phạm
Chương VIII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 29. Tổ chức thực hiện



[bookmark: chuong_pl_2_name]

Phụ lục II.
DANH MỤC NGHỀ, NGƯ CỤ CẤM SỬ DỤNG KHAI THÁC THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2024/TT-BNNPTNT ngày    tháng   năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
1. Nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản
	TT
	Nghề, ngư cụ cấm
	Phạm vi

	1
	Nghề lưới kéo (trừ lưới kéo moi/ruốc)
	Vùng ven bờ; vùng nội địa

	2
	Nghề lồng xếp (lờ dây, bát quái, dớn, lừ)
	Vùng ven bờ; vùng nội địa

	3
	Nghề kết hợp ánh sáng (trừ nghề câu tay mực)
	Vùng ven bờ

	4
	Các nghề: đáy; xăm; chấn; xiệp; xịch; te (trừ nghề te ruốc), xẻo kết hợp với tàu có gắn động cơ.
	Vùng lộng, Vùng ven bờ; vùng nội địa

	5
	Nghề cào đáy bằng khung sắt có kết hợp với tàu, máy kéo, bơm thổi (cào lươn, banh lông).
	Vùng lộng; vùng ven bờ; vùng nội địa


2. Quy định kích thước mắt lưới tối thiểu tại bộ phận tập trung thủy sản đối với ngư cụ khai thác nguồn lợi thủy sản ở vùng biển
	TT
	Tên loại ngư cụ
	Kích thước mắt lưới quy định (2a (mm))

	1
	Rê trích
	28

	2
	Rê thu ngừ
	90

	3
	Rê mòi
	60

	4
	Vây, vó, mành, rút, rùng hoạt động ngoài vụ cá cơm
	20

	5
	Nò, sáo, quầng
	18

	6
	Các loại lưới đánh cá cơm
	10

	7
	Lưới kéo hoạt động vùng lộng
	34

	8
	Lưới kéo hoạt động vùng khơi
	40

	9
	Lưới chụp; lồng bẫy ở vùng lộng, vùng khơi
	40


3. Quy định kích thước mắt lưới tối thiểu tại bộ phận tập trung thủy sản đối với ngư cụ khai thác nguồn lợi thủy sản ở vùng nội địa
	TT
	Tên loại ngư cụ
	Kích thước mắt lưới quy định (2a (mm))

	1
	Lưới vây
	18

	2
	Đăng, nò, sáo
	18

	3
	Lưới rê (lưới bén hoặc tên gọi khác tùy theo vùng miền)
	40

	4
	Lưới rê (cá linh)
	15

	5
	Vó, rớ
	20

	6
	Chài các loại
	15








21


Phụ lục III
DANH MỤC KHU VỰC CẤM KHAI THÁC THUỶ SẢN CÓ THỜI HẠN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2024/TT-BNNPTNT ngày    tháng   năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	TT
	Tên khu vực
	Địa danh
	Tỉnh/
Thành phố
	Phạm vi, ranh giới và tọa độ
	Thời gian
cấm
	Diện tích
(ha)
	Đối tượng chính được bảo vệ

	1
	Vùng biển ven Đảo Trần
	Xã Thanh Lân, huyện Cô Tô
	Quảng Ninh
	Phạm vi đường nối các điểm:
C1a (21° 18' 00" N, 107° 51' 00" E)
C1b (21° 18' 00" N, 108° 03' 00" E)
C1c (21° 12' 22" N, 108° 03' 00" E)
C1d (21° 16' 17" N, 107° 57' 42" E)
C1e (21° 15' 33" N, 107° 55' 35" E)
C1f (21° 11' 36" N, 108° 00' 33" E)
C1g (21° 11' 00" N, 107° 51' 00" E)
C1h (21° 11' 00" N, 108° 01' 29" E)
	01/5-30/6
	20.330
	Họ cá lượng (Nemipteridae), họ cá khế (Carangidae), họ cá trích (Clupeidae), họ cá căng (Terapontidae), họ cá phèn (Mullidae), họ cá đục (Sillaginidae)

	2
	Vùng biển ven Đảo Cô Tô
	Huyện Cô Tô
	Quảng Ninh
	Phạm vi đường nối các điểm:
C2a (20° 46' 08" N, 107° 13' 28" E)
C2b (20° 46' 08" N, 107° 24' 58" E)
C2c (20° 37' 48" N, 107° 24' 58" E)
C2d (20° 37' 48" N, 107° 13' 28" E)
	01/4-30/6
	25.200
	Bào ngư chín lỗ (Haliotis diversicolor), họ san hô cành (Pocilloporidae), họ san hô lỗ đỉnh (Acroporidae), họ san hô khối (Poritidae), họ tôm he (Penaeidae), họ tôm gai (Palaemonidae), họ tôm tít (Squillidae), họ cá lượng (Nemipteridae), họ cá phèn (Mullidae), họ cá trích (Clupeidae), họ cá nhồng (Sphyraenidae), họ cá đục (Sillaginidae)

	3
	Vùng biển phía Nam đảo Ngọc Vừng
	Thành phố Hạ Long và huyện Vân Đồn
	Quảng Ninh
	Phạm vi đường nối các điểm:
C3a (20° 47' 00" N, 107° 10' 50" E)
C3b (20° 47' 00" N, 107° 26' 00" E)
C3c (20° 37' 00" N, 107° 26' 00" E)
C3d (20° 37' 00" N, 107° 10' 50" E)
	01/3-30/6;
01/8-31/8;
01/11-30/11
	29.320
	Họ cá phèn (Mullidae), họ cá tráp (Sparidae), họ cá lượng (Nemipteridae), họ cá trích (Clupeidae), họ cá trỏng (Engraulidae), họ cá khế (Carangidae), họ cá nhồng (Sphyraenidae), họ cá đục (Sillaginidae), họ cá đối (Mugilidae), họ cá bàng chài (Labridae), họ cá mối (Synodontidae), họ tôm he (Penaeidae), họ tôm tít (Squillidae), họ tôm gai (Palaemonidae)

	4
	Vùng biển phía Nam đảo Hạ Mai
	Huyện Vân Đồn
	Quảng Ninh
	Phạm vi đường nối các điểm:
C4a (20° 33' 00" N, 107° 27' 00" E)
C4b (20° 33' 00" N, 107° 32' 00" E)
C4c (20° 30' 00" N, 107° 32' 00" E)
C4d (20° 30' 00" N, 107° 27' 00" E)
	01/3-30/4
	4.805
	Họ cá trích (Clupeidae), họ cá đù (Sciaenidae), họ cá lượng (Nemipteridae), họ cá đối (Mugilidae)

	5
	Vùng ven biển Cát Bà
	Huyện Cát Bà
	Hải Phòng
	Phạm vi đường nối các điểm:
C5a (20° 42' 34" N, 106° 59' 30" E)
C5b (20° 42' 34" N, 107° 05' 00" E)
C5c (20° 40' 00" N, 107° 05' 00" E)
C5d (20° 40' 00" N, 106° 59' 30" E)
	01/1-31/5;
01/7-31/7
	4.468
	Họ cá trỏng (Engraulidae), họ cá bống trắng (Gobiidae), họ cá phèn (Mullidae), họ cá đục (Mugilidae), họ cá đù (Sciaenidae), họ cá thu ngừ (Scombridae), họ cá đục (Sillaginidae), họ cá khế (Carangidae), họ cá mối (Synodontidae), họ tôm he (Penaeidae), họ tôm tít (Squillidae), họ tôm gai (Palaemonidae)

	6
	Vùng biển Tây Nam Long Châu
	Huyện Cát Bà
	Hải Phòng
	Phạm vi đường nối các điểm:
C6a (20° 34’ 00" N, 106° 57’ 00" E)
C6b (20° 34’ 00" N, 107° 03’ 00" E)
C6c (20° 30’ 00" N, 107° 03’ 00" E)
C6d (20° 30’ 00" N, 106° 57’10" E)
	01/4-30/6;
01/11-30/11
	7.719
	Họ cá phèn (Mullidae), họ cá trác (Priacanthidae), họ cá trích (Clupeidae), họ cá nhồng (Sillaginidae), họ cá sạo (Haemulidae), họ tôm he (Penaeidae)

	7
	Vùng ven biển Hải Phòng
	Quận Đồ Sơn, huyện Kiến Thụy và huyện Tiên Lãng
	Hải Phòng
	Phạm vi đường nối các điểm:
C7a (20° 43' 20" N, 106° 48' 05" E)
C7b (20° 40' 30" N, 106° 50' 30" E)
C7c (20° 37' 00" N, 106° 50' 00" E)
C7d (20° 32' 00" N, 106° 43' 00" E)
C7e (20° 36' 00" N, 106° 39' 30" E)
	01/3-31/5;
01/10-31/10
	24.080
	Họ cá trỏng (Engraulidae), họ cá trích (Clupeidae), họ cá bơn lưỡi (Cynoglossidae), họ cá phèn (Mullidae), họ cá mối (Synodontidae), họ cá đục (Sillaginidae), họ cá móm (Gerreidae), họ cá lượng (Nemipteridae), họ tôm he (Penaeidae), họ tôm gai (Palaemonidae), họ tôm tít (Squillidae), họ tôm tít bọ ngựa (Harpiosquillidae)

	8
	Vùng ven biển Thái Bình
	Huyện Tiền Hải
	Thái Bình
	Phạm vi đường nối các điểm:
C8a (20° 24' 50" N, 106° 36' 15" E)
C8b (20° 24' 50" N, 106° 40' 00" E)
C8c (20° 21' 34" N, 106° 40' 00" E)
C8d (20° 21' 34" N, 106° 38' 02" E)
C8e (20° 20' 00" N, 106° 38' 02" E)
C8f (20° 20' 00" N, 106° 35' 40" E)
	01/4-31/5
	6.911
	Họ cá trích (Clupeidae), họ cá lượng (Nemipteridae), họ cá phèn (Mullidae), họ cá căng (Terapontidae), họ cá khế (Carangidae), họ cá chuồn (Exocoetidae), họ tôm gai (Palaemonidae), họ tôm tít (Squillidae), họ tôm tít bọ ngựa (Harpiosquillidae)


	9
	Vùng ven biển Quất Lâm
	Huyện Giao Thủy, huyện Hải Hậu 
	Nam Định
	Phạm vi đường nối các điểm:
C9a (20° 12’ 30" N, 106° 26’ 50" E)
C9b (20° 08’ 00" N, 106° 31’ 00” E)
C9c (20° 03’ 00" N, 106° 24’ 00" E)
C9d (20° 08’ 00" N, 106° 19’ 30" E)
	01/4-30/6
	19.860
	Họ cá phèn (Mullidae), họ cá trích (Clupeidae), họ cá khế (Carangidae), họ cá lượng (Nemipteridae), họ cá tráp (Sparidae), họ cá đục (Sillaginidae)

	10
	Vùng ven biển Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa
	Huyện Nghĩa Hưng, huyện Kim Sơn, huyện Hậu Lộc, huyện Hoằng Hóa
	Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa
	Phạm vi đường nối các điểm:
C10a (20° 00' 30" N, 106° 12' 20" E)
C10b (20° 00' 30" N, 106° 18' 00" E)
C10c (19° 51' 30" N, 106° 18' 00" E)
C10d (19° 51' 30" N, 106° 07' 15" E)
C10e (19° 46' 00" N, 106° 07' 15" E)
C10f (19° 46' 00" N, 105° 55' 20" E)
	01/4 -30/6
	56.251
	Họ cá phèn (Mullidae), họ cá lượng (Nemipteridae), họ cá tráp (Sparidae), họ cá đục (Sillaginidae), họ cá chai (Platycephalidae), họ cá căng (Terapontidae), họ cá trích (Clupeidae), họ cá khế (Carangidae), họ cá trỏng (Engraulidae), họ cá đối (Mugilidae), họ cá đù (Sciaenidae), họ cá móm (Gerreidae), họ cá đục (Sillaginidae), họ tôm he (Penaeidae), họ tôm tít (Squillidae), họ tôm tít bọ ngựa (Harpiosquillidae), họ tôm gai (Palaemonidae)

	11
	Vùng ven biển Quảng Xương
	Huyện Quảng Xương
	Thanh Hóa
	Phạm vi đường nối các điểm:
C11a (19° 40' 00" N, 105° 50' 20" E)
C11b (19° 40' 00" N, 106° 02' 00" E)
C11c (19° 32' 00" N, 106° 00' 00" E)
C11d (19° 32' 00" N, 105° 48' 35" E)
	01/4 - 30/5;
01/8-31/8
	28.010
	Họ cá phèn (Mullidae), họ cá lượng (Nemipteridae), họ cá căng (Terapontidae), họ cá trỏng (Engraulidae), họ cá trích (Clupeidae), họ cá đối (Mugilidae), họ tôm he (Penaeidae), họ tôm gai (Palaemonidae), họ tôm tít (Squillidae), họ tôm tít bọ ngựa (Harpiosquillidae)

	12
	Vùng ven biển Hòn Mê
	Huyện Tĩnh Gia
	Thanh Hóa
	Phạm vi đường nối các điểm:
C12a (19° 26' 00" N, 105° 48' 45" E)
C12b (19° 26' 00" N, 105° 58' 30" E)
C12c (19° 12' 30" N, 105° 58' 30" E)
C12d (19° 12' 30" N, 105° 52' 30" E)
C12e (19° 17' 20" N, 105° 52' 30" E)
C12f (19° 17' 20" N, 105° 48' 20" E)
	01/3-31/7
	31.910
	Họ cá trích (Clupeidae), họ cá trỏng (Engraulidae), họ cá phèn (Mullidae), họ cá đối (Mugilidae), họ cá đục (Sillaginidae), họ tôm tít (Squillidae), họ tôm tít bọ ngựa (Harpiosquillidae), họ tôm tít (Lysiosquillidae), họ tôm he (Penaeidae), họ tôm gai (Palaemonidae)


	13
	Vịnh Diễn Châu
	Huyện Diễn Châu
	Nghệ An
	Phạm vi đường nối các điểm:
C13a (19° 03' 00" N, 105° 38' 00" E)
C13a (19° 03' 00" N, 105° 42' 00" E)
C13a (18° 57' 00" N, 105° 42' 00" E)
C13a (18° 57' 00" N, 105° 37' 20" E)
	01/4 - 30/6
	9.161
	Cá nục sồ (Decapterus maruadsi), cá phèn một sọc (Upeneus moluccensis), cá phèn 2 sọc (Upeneus sulphureus), họ tôm tít (Squillidae), họ tôm he (Penaeidae), họ tôm gai (Palaemonidae)

	14
	Vùng ven biển Nghi Lộc - Cửa Lò
	Huyện Nghi Lộc và Thị xã Cửa Lò
	Nghệ An
	Phạm vi đường nối các điểm:
C14a (18° 53' 20" N, 105° 39' 45" E)
C14b (18° 55' 30" N, 105° 43' 00" E)
C14c (18° 50' 30" N, 105° 46' 30" E)
C14d (18° 48' 10" N, 105° 43' 40" E)
	01/4-31/5
	6.594
	Họ cá trích (Clupeidae), họ cá phèn (Mullidae), họ cá đục (Sillaginidae), họ cá lượng (Nemipteridae), họ cá nhồng (Sphyraenidae), họ tôm tít (Squillidae), họ tôm gai (Palaemonidae)

	15
	Vùng ven biển Nghi Xuân - Can Lộc
	Huyện Nghi Xuân và huyện Can Lộc
	Hà Tĩnh
	Phạm vi đường nối các điểm:
C15a (18° 40' 00" N, 105° 48' 00" E)
C15b (18° 43' 00" N, 105° 55' 00" E)
C15c (18° 32' 00" N, 106° 02' 00" E)
C15d (18° 27' 30" N, 105° 56' 30" E)
	01/3 -30/6
	37.010
	Họ cá phèn (Mullidae), họ cá nhồng (Sphyraenidae), họ cá trỏng (Engraulidae), họ cá trích (Engraulidae), họ cá bơn (Cynoglossidae), họ cá mối (Synodontidae)

	16
	Vùng ven biển Cẩm Xuyên
	Huyện Cẩm Xuyên
	Hà Tĩnh
	Phạm vi đường nối các điểm:
C16a (18° 22' 00" N, 106° 00' 30" E)
C16b (18° 27' 00" N, 106° 06' 00" E)
C16c (18° 20' 00" N, 106° 13' 00" E)
C16d (18° 15' 00" N, 106° 09' 40" E)
	01/3-31/7
	24.830
	Họ cá trích (Clupeidae), họ cá bống trắng (Gobiidae), họ cá trỏng (Engraulidae), họ cá khế (Carangidae), họ cá bơn lưỡi (Cynoglossidae), họ cá đục (Sillaginidae), họ cá phèn (Mullidae), họ cá lượng (Nemipteridae), họ cá đù (Sciaenidae), họ cá mối (Synodontidae), họ tôm he (Penaeidae), họ tôm tít (Squillidae), họ tôm mũ ni (Scyllaridae)

	17
	Vùng ven biển Kỳ Anh
	Huyện Kỳ Anh
	Hà Tĩnh
	Phạm vi đường nối các điểm:
C17a (18° 08' 40" N, 106° 19' 15" E)
C17b (18° 12' 00" N, 106° 22' 00" E)
C17c (18° 09' 00" N, 106° 26' 30" E)
C17d (18° 07' 20" N, 106° 26' 00" E)
	01/5-30/6
	7.969
	Họ cá mối (Synodontidae), họ cá trích (Clupeidae), họ cá trỏng (Engraulidae), họ tôm he (Penaeidae), họ tôm tít (Squillidae), họ tôm gai (Palaemonidae)

	18
	Vùng ven biển Quảng Trạch
	Huyện Quảng Trạch
	Quảng Bình
	Phạm vi đường nối các điểm:
C18a (17° 57' 31" N, 106° 33' 50" E)
C18b (17° 56' 22" N, 106° 38' 31" E)
C18c (17° 53' 17" N, 106° 38' 31" E)
C18d (17° 53' 17" N, 106° 41' 56" E)
C18e (17° 40' 30" N, 106° 41' 56" E)
C18f (17° 40' 30" N, 106° 30' 48" E)
C18g (17° 51' 35" N, 106° 26' 51" E)
C18h (17° 50' 55" N, 106° 30' 20" E)
C18i (17° 54' 13" N, 106° 32' 52" E)
	01/2-31/7
	60.860
	Họ cá trích (Clupeidae), họ cá trỏng (Engraulidae), họ cá đục (Sillaginidae), họ cá tráp (Sparidae), họ cá bơn lưỡi (Cynoglossidae), họ cá phèn (Mullidae), họ cá lượng (Nemipteridae), họ cá nhồng (Sphyraenidae), họ cá khế (Carangidae), họ tôm he (Penaeidae), họ tôm tít (Squillidae), họ tôm gai (Palaemonidae)

	19
	Vùng ven biển Quảng Trị
	Huyện Vĩnh Linh và huyện Giao Linh
	Quảng Trị
	Phạm vi đường nối các điểm:
C19a (17° 06' 00" N, 107° 05' 45" E)
C19b (17° 10' 00" N, 107° 10' 00" E)
C19c (16° 55' 30" N, 107° 25' 00" E)
C19d (16° 48' 20" N, 107° 18' 20" E)
	01/3-31/8
	64.830
	Họ cá trích (Clupeidae), họ cá trỏng (Engraulidae), họ cá mối (Synodontidae), họ cá phèn (Mullidae), họ cá đối (Mugilidae), họ cá đục (Sillaginidae), họ cá căng (Terapontidae), họ cá bơn lưỡi (Cynoglossidae), họ cá lượng (Nemipteridae), họ tôm he (Penaeidae), họ tôm tít (Squillidae), họ tôm tít bọ ngựa (Harpiosquillidae), họ tôm gai (Palaemonidae), họ tôm chì (Pandalidae)

	20
	Vùng ven biển Phong Điền - Quảng Điền
	Huyện Phong Điền và huyện Quảng Điền
	Thừa Thiên Huế
	Phạm vi đường nối các điểm:
C20a (16° 43' 20" N, 107° 25' 00" E)
C20b (16° 47' 00" N, 107° 28' 00" E)
C20c (16° 38' 00" N, 107° 40' 00" E)
C20d (16° 34' 00" N, 107° 38' 40" E)
	01/6-31/8;
01/11-30/11
	24.640
	Họ cá đục (Sillaginidae), họ cá trích (Clupeidae), họ cá chai Ấn Độ (Platycephalidae), họ cá lượng (Nemipteridae), họ cá bống trắng (Gobiidae), họ cá nhồng (Sphyraenidae), họ cá đối (Mugilidae), họ tôm tít bọ ngựa (Harpiosquillidae), họ tôm he (Penaeidae), họ tôm gai (Palaemonidae), họ tôm tít (Squillidae)

	21
	Vùng ven biển Phú Vang
	Từ xã Vinh Mỹ đến xã Lộc Vinh, huyện Phú Lộc
	Thừa Thiên Huế
	Phạm vi đường nối các điểm:
C21a (16° 23' 40" N, 107° 52' 00" E)
C21b (16° 26' 00" N, 107° 54' 00" E)
C21c (16° 20' 35" N, 108° 01' 05" E)
	01/6-30/6;
01/11-30/11
	7.369
	Họ cá trích (Clupeidae), họ cá bơn lưỡi (Cynoglossidae), họ cá mối (Synodontidae)

	22
	Vùng ven biển Lăng Cô
	Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc
	Thừa Thiên Huế
	Phạm vi đường nối các điểm:
C22a (16° 16’ 35" N, 108° 03’ 30" E)
C22b (16° 20’ 35" N, 108° 08’ 00" E)
C22c (16° 16’ 35" N, 108° 12’ 35" E)
C22d (16° 12’ 55" N, 108° 09’ 30" E)
	01/4 -30/6; 
01/8-30/8
	12.240
	Họ cá mối (Synodontidae), họ cá căng (Terapontidae), họ cá phèn (Mullidae), họ cá trỏng (Engraulidae), họ cá khế (Carangidae), họ cá đối (Mugilidae)

	23
	Vùng biển phía nam Bán đảo Sơn Trà
	Quận Sơn Trà và Quận Ngũ Hành Sơn
	Đà Nẵng
	Phạm vi đường nối các điểm:
C23a (16° 04' 11" N, 108° 14' 48" E)
C23b (16° 05' 22" N, 108° 18' 39" E)
C23c (16° 00' 00" N, 108° 19' 59" E)
C23d (15° 58' 44" N, 108° 16' 59" E)
	01/3-31/7
	6.655
	Họ cá mối (Synodontidae), họ cá trích (Clupeidae), họ cá trỏng (Engraulidae), họ cá bơn lưỡi (Cynoglossidae), họ cá chình rắn (Ophichthyidae), họ tôm he (Penaeidae), họ tôm tít (Squillidae), họ tôm gai (Palaemonidae)

	24
	Đông Bắc Hòn Dài, Cù Lao Chàm
	Xã Tân Hiệp, thành phố Hội An
	Quảng Nam
	Phạm vi đường nối các điểm:
C24a (15° 56’ 55" N, 108° 28’ 59" E)
C24a (15° 56’ 57" N, 108° 28’ 59" E)
C24a (15° 56’ 48" N, 108° 29’ 07" E)
C24a (15° 56’ 48" N, 108° 29' 09" E)
	01/5 - 31/7
	2
	Bãi đẻ mực lá (Sepioteuthis lessoniana) và ốc gai (Murex troscheli)

	25
	Vùng ven biển Cửa Đại
	Thành phố Hội An và huyện Thắng Bình
	Quảng Nam
	Phạm vi đường nối các điểm:
C25a (15° 53' 15" N, 108° 23' 00" E)
C25b (15° 55' 00" N, 108° 25' 30" E)
C25c (15° 51' 00" N, 108° 27' 30" E)
C25d (15° 49' 30" N, 108° 24' 40" E)
	01/4-30/6
	4.085
	Họ cá trích (Clupeidae), họ cá căng (Terapontidae), họ cá đục (Sillaginidae), họ cá lượng (Nemipteridae), họ cá mối (Synodontidae), họ cá chai (Platycephalidae), họ cá bơn lưỡi (Cynoglossidae)

	26
	Vùng biển phía nam Hòn Ông
	Huyện Tam Kỳ
	Quảng Nam
	Phạm vi đường nối các điểm:
C26a (15° 39' 00" N, 108° 41' 00" E)
C26b (15° 39' 00" N, 108° 46' 00" E)
C26c (15° 35' 00" N, 108° 46' 00" E)
C26d (15° 35' 00" N, 108° 41' 00" E)
	01/6-30/6
	6.702
	Họ cá trích (Clupeidae), họ cá khế (Carangidae), họ cá mối (Synodontidae)

	27
	Vùng biển phía nam đảo Lý Sơn
	Huyện Bình Sơn
	Quảng Ngãi
	Phạm vi đường nối các điểm:
C27a (15° 17' 40" N, 109°03'00" E)
C27b (15° 17' 40" N, 109°08'00" E)
C27c (15° 13' 00" N, 109°08'00" E)
C27d (15° 13' 00" N, 109°03'00" E)
	01/11-31/11
	7.624
	Họ cá mối (Synodontidae), họ cá chình rắn (Ophichthyidae), họ cá phèn (Mullidae), họ cá trích (Clupeidae), họ cá chuồn (Exocoetidae)

	28
	Vùng biển ven huyện Đức Phổ
	Huyện Đức Phổ
	Quảng Ngãi
	Phạm vi đường nối các điểm:
C28a (14° 55' 00" N, 109° 06' 00" E)
C28b (14° 55' 00" N, 109° 11' 00" E)
C28c (14° 50' 30" N, 109° 11' 00" E)
C28d (14° 50' 30" N, 109° 06' 00" E)
	01/11-31/11
	7.439
	Họ cá phèn (Mullidae), họ cá căng (Terapontidae), họ cá trích (Clupeidae), họ cá lanh (Chirocentridae), họ cá khế (Carangidae)

	29
	Vùng ven biển Quy Nhơn
	Huyện Phù Cát và thành phố Quy Nhơn
	Bình Định
	Phạm vi đường nối các điểm:
C29a (13° 57' 50" N, 109° 15' 35" E)
C29b (13° 58' 55" N, 109° 18' 30" E)
C29c (13° 52' 20" N, 109° 21' 50" E)
C29d (13° 51' 25" N, 109° 19' 21" E)
C29e (13° 54' 14" N, 109° 19' 21" E)
C29f (13° 54' 14" N, 109° 17' 16" E)
C29g (13° 53' 13" N, 109° 17' 15" E)
	01/6-30/6
	8.435
	Họ cá trích (Clupeidae), họ cá mối (Synodontidae), họ cá hố (Trichiuridae), họ cá trỏng (Engraulidae), họ cá bơn lưỡi (Cynoglossidae), họ cá chình rắn (Ophichthyidae)

	30
	Hòn Cao - Mũi Còng Cọc, Nhơn Lý
	Xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn
	Bình Định
	Phạm vi đường nối các điểm:
C30a (13° 53' 30" N, 109° 17' 22" E)
C30a (13° 53' 50" N, 109° 17' 35" E)
C30a (13° 53' 49" N, 109° 17' 38" E)
C30a (13° 53' 29" N, 109° 17' 24" E)
	01/1-28/2;
01/5-30/6;
01/11-31/12
	6
	Mực lá (Sepioteuthis lessoniana) và ốc gai (Murex troscheli); giống tôm hùm

	31
	Hòn Khô lớn - Bờ Đập - Mũi Yến, Nhơn Hải
	Xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn
	Bình Định
	Phạm vi đường nối các điểm:
C31a (13° 45' 49" N, 109° 17' 23" E)
C31a (13° 45' 40" N, 109° 18' 00" E)
C31a (13° 45' 13" N, 109° 17' 54" E)
C31a (13° 45' 08" N, 109° 17' 14" E)
C31a (13° 45' 14" N, 109° 17' 15" E)
	01/1-28/2;
01/5-30/6;
01/11-31/12
	124
	Mực lá (Sepioteuthis lessoniana) và ốc gai (Murex troscheli); giống tôm hùm

	32
	Bắc Bãi xếp, Ghềnh Ráng
	Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn
	Bình Định
	Phạm vi đường nối các điểm:
C32a (13° 41' 52" N, 109° 13' 57" E)
C32a (13° 41' 53" N, 109° 14' 16" E)
C32a (13° 41' 27" N, 109° 14' 21" E)
C32a (13° 41' 27" N, 109° 13' 57" E)
	01/4-31/8
	50
	Giống cá mú mè và cá mú sông

	33
	Hòn Ngang - Hòn Sâu - Hòn Nhàn -  Hòn Đất, Ghềnh Ráng
	Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn
	Bình Định
	Phạm vi đường nối các điểm:
C33a (13° 40' 54" N, 109° 14' 17" E)
C33a (13° 41' 08" N, 109° 15' 11" E)
C33a (13° 40' 40" N, 109° 15' 28" E)
C33a (13° 40' 49" N, 109° 14' 15" E)
	01/1-30/6;
01/11-31/12
	101
	Mực lá (Sepioteuthis lessoniana); giống tôm hùm

	34
	Bãi Làng - Mũi Lăng Bà, Nhơn Châu
	Xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn
	Bình Định
	Phạm vi đường nối các điểm:
C34a (13° 36' 37"N, 109° 21' 14"E)
C34b (13° 36' 17"N, 109° 21' 40"E)
C34c (13° 36' 07"N, 109° 21' 28"E)
C34d (13° 36' 15"N, 109° 21' 05"E)
	01/1-30/6;
01/11-31/12
	50
	Mực lá (Sepioteuthis lessoniana); giống tôm hùm

	35
	Hòn Chùa
	Xã An Phú, thành phố Tuy Hòa
	Phú Yên
	Phạm vi đường nối các điểm:
C35a (13° 10’ 50"N, 109°18’28"E)
C35b (13° 10’ 50"N, 109°18’40"E)
C35c (13° 10’ 22"N, 109°18’40"E)
C35d (13° 10’ 22"N, 109°18’28"E)
	01/1-31/3;
01/12-31/12
	30
	Giống tôm hùm

	36
	Vùng ven biển Tuy Hòa
	Thành phố Tuy Hòa
	Phú Yên
	Phạm vi đường nối các điểm:
C36a (13° 07' 35" N, 109° 18' 05" E)
C36b (13° 08' 50" N, 109° 20' 30" E)
C36c (13° 05' 00" N, 109° 23' 00" E)
C36d (13° 03' 45" N, 109° 20' 36" E)
	01/11-31/11
	4.013
	Họ tôm he (Penaeidae), họ tôm tít (Squillidae), họ tôm gai (Palaemonidae)

	37
	Vùng ven biển Nha Trang
	Huyện Ninh Hòa và thành phố Nha Trang
	Khánh Hòa
	Phạm vi đường nối các điểm:
C37a (12° 29' 52" N, 109° 18' 53" E)
C37b (12° 29' 50" N, 109° 27' 00" E)
C37c (12° 15' 00" N, 109° 27' 00" E)
C37d (12° 15' 00" N, 109° 11' 50" E)
	01/5-31/5;
01/7-31/8;
01/11-31/11
	61.490
	Họ cá trỏng (Engraulidae), họ cá trích (Clupeidae), họ cá bơn lưỡi (Cynoglossidae), họ cá mối (Synodontidae), họ cá đối (Mugilidae), họ cá hố (Trichiuridae), họ cá chình rắn (Ophichthyidae), họ tôm he (Penaeidae), họ tôm tít (Squillidae), họ tôm gai (Palaemonidae)

	38
	Vùng ven biển vịnh Cam Ranh
	Thành phố Cam Ranh
	Khánh Hòa
	Phạm vi đường nối các điểm:
C38a (11° 57' 10" N, 109° 17' 05" E)
C38b (11° 55' 00" N, 109° 24' 30" E)
C38c (11° 42' 00" N, 109° 20' 00" E)
C38d (11° 43' 30" N, 109° 14' 00" E)
	01/2-31/3;
01/5-31/5;
01/8-31/8;
01/10-31/10
	49.923
	Họ cá trích (Clupeidae), họ cá trỏng (Engraulidae), họ cá đối (Mugilidae), họ cá căng (Terapontidae), họ cá mối (Synodontidae), họ cá chình rắn (Ophichthyidae), họ cá hố (Trichiuridae)

	39
	Vùng ven biển vịnh Phan Rí
	Huyện Tuy Phong
	Bình Thuận
	Phạm vi đường nối các điểm:
C39a (11° 11' 00" N, 108° 43' 43" E)
C39b (11° 07' 50" N, 108° 45' 00" E)
C39c (11° 02' 00" N, 108° 31' 30" E)
C39d (11° 05' 00" N, 108° 29' 02" E)
	01/2-30/4;
01/8-31/8;
01/11-30/11
	29.020
	Họ cá lượng (Nemipteridae), họ cá chai (Platycephalidae), họ cá đục (Sillaginidae), họ cá phèn (Mullidae), họ cá mối (Synodontidae), họ cá chình rắn (Ophichthyidae), họ cá bơn lưỡi (Cynoglossidae), họ cá đối (Mugilidae), họ cá trích (Clupeidae), họ cá trỏng (Engraulidae), họ tôm he (Penaeidae), họ tôm gai (Palaemonidae), họ tôm tít (Squillidae)

	40
	Vùng ven biển vịnh Phan Thiết
	Thành phố Phan Thiết
	Bình Thuận
	Phạm vi đường nối các điểm:
C40a (11° 01' 50" N, 108° 23' 25" E)
C40b (10° 54' 00" N, 108° 28' 00" E)
C40c (10° 42' 12" N, 108° 06' 25" E)
C40c (10° 48' 55" N, 108° 01' 55" E)
	01/1-30/4;
01/7-31/7;
01/11-30/11
	80.560
	Họ cá lượng (Nemipteridae), họ cá căng (Terapontidae), họ cá đù (Sciaenidae), họ cá đục (Sillaginidae), họ cá lượng (Nemipteridae), họ cá phèn (Mullidae), họ cá bơn lưỡi (Cynoglossidae), họ cá trích (Clupeidae), họ cá trỏng (Engraulidae), họ cá hố (Trichiuridae), họ cá khế (Carangidae), họ tôm he (Penaeidae), họ tôm gai (Palaemonidae), họ tôm tít (Squillidae)

	41
	Vùng ven biển La Gi
	Thị xã La Gi
	Bình Thuận
	Phạm vi đường nối các điểm:
C41a (10° 39' 30" N, 107° 52' 30" E)
C41b (10° 39' 30" N, 107° 57' 30" E)
C41c (10° 34' 30" N, 107° 57' 30" E)
C41d (10° 34' 30" N, 107° 52' 30" E)
	01/11-31/11
	8.372
	Họ cá lượng (Nemipteridae), họ cá phèn (Mullidae), họ cá đục (Sillaginidae), họ tôm he (Penaeidae), họ tôm gai (Palaemonidae), họ tôm tít (Squillidae)

	42
	Vùng ven biển Xuyên Mộc
	Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc
	Bà Rịa -Vũng Tàu
	Phạm vi đường nối các điểm:
C42a (10° 25' 00" N, 107° 24' 00" E)
C42b (10° 25' 00" N, 107° 29' 00" E)
C42c (10° 20' 00" N, 107° 29' 00" E)
C42d (10° 20' 00" N, 107° 24' 00" E)
	01/10-31/10
	8.479
	Họ tôm he (Penaeidae), họ tôm gai (Palaemonidae)

	43
	Vùng ven biển Vũng Tàu - Tiền Giang
	Huyện Long Điền, thành phố Vũng Tàu, huyện Tân Thành, huyện Cần Giờ, huyện Gò Công Đông 
	Vũng Tàu, Thành Phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang
	Phạm vi đường nối các điểm:
C43a (10° 22' 38" N, 107° 14' 30" E)
C43b (10° 14' 30" N, 107° 19' 30" E)
C43c (10° 02' 21" N, 107° 02' 00" E)
C43d (10° 09' 12" N, 106° 48' 56" E)
	01/1-31/4;
01/7-31/8;
01/11-30/11
	184.300
	Họ cá đù (Sciaenidae), họ cá căng (Terapontidae), họ cá đối (Mugilidae), họ cá lượng (Nemipteridae), họ cá trích (Clupeidae), họ cá trỏng (Engraulidae), họ cá bống (Gobiidae), họ cá đục (Sillaginidae), họ cá căng (Terapontidae), họ cá phèn (Mullidae), họ cá bơn (Cynoglossidae), họ cá khế (Carangidae), họ cá hố (Trichiuridae), họ cá trác (Priacanthidae), họ cá mối (Synodontidae), họ tôm he (Penaeidae), họ tôm tít (Squillidae), họ tôm mũ ni (Scyllaridae), họ tôm chì (Pandalidae), họ tôm gai (Palaemonidae)

	44
	Vùng ven bờ Bến Tre
	Huyện Bình Đại, huyện Ba Tri, huyện Thanh Phú
	Bến Tre
	Phạm vi đường nối các điểm:
V44a (10° 09' 12"N, 106° 48' 56"E)
V44b (10° 07' 12"N, 106° 48' 54"E)
V44c (10° 00' 16"N, 106° 40' 24"E)
V44d (9° 56' 45"N, 106° 38' 31"E)
V44e (9° 53' 15"N, 106° 41' 15"E)
V44d (9° 49' 59"N, 106° 39' 39"E)
V44d (9° 41' 42"N, 106° 50' 11"E)
V44d (10° 00' 38"N, 106° 58' 44"E)
V44d (10° 02' 21"N, 107° 01' 58"E)
	01/4-01/9
	114.400
	Cá cháo lớn (Megalops cyprinoides); Cá chim trắng (Pampus argenteus); Cá đù chẽm (Nibea soldado); Cá đuối bồng (Brevitrygon walga); cá đuối nghệ (Hemitrygon akajei); Cá đuối ngói (Brevitrygon imbricata); Cá khoai (Harpadon nehereus); Cá mòi không răng (Anodontostoma chacunda); Cá nhụ bốn râu (Eleutheronema tetradactylum); Cá ó dơi (Aetobatus ocellatus); Cá phèn vàng (Polynemus melanochi); Cá thu vạch (Scomberomorus commerson); Cua xanh (Scylla paramamosain), Ghẹ xanh (Portunus pelagicus), Mực nang lỗ (Sepiella inermis), Sam đuôi tam giác (Tachypleus tridentatus), Tôm bạc thẻ (Penaeus merguiensis); Tôm choán (Parapenaeopsis hardwickii); Tôm sắt rằn (Mierspenaeopsis sculptilis).

	45
	Sân Nghêu Đồn, Thạnh Phong
	huyện Thanh Phú
	Bến Tre
	Phạm vi đường nối các điểm:
C45a (9° 48' 27" N, 106° 36' 05" E)
C45b (9° 48' 23" N, 106° 36' 24" E)
C45c (9° 48' 12" N, 106° 36' 39" E)
C45d (9° 47' 55" N, 106° 36' 59" E)
C45e (9° 47' 41" N, 106° 36' 32" E)
C45f (9° 48' 13" N, 106° 36' 18" E)
	01/1-31/1;
01/5-31/7;
01/11-31/12
	87
	Giống nghêu/ngao, cua xanh.

	46
	Vùng ven biển cửa Cung Hầu
	Huyện Thanh Phú, huyện Duyên Hải
	Bến Tre, Trà Vinh
	Phạm vi đường nối các điểm:
C46a (9° 50' 00" N, 106° 39' 40" E)
C46b (9° 46' 00" N, 106° 44' 30" E)
C46c (9° 34' 30" N, 106° 37' 30" E)
C46d (9° 36'3 0" N, 106° 33' 20" E)
	01/6-30/6;
01/11-31/11
	41.440
	Họ cá trỏng (Engraulidae), họ cá căng (Terapontidae), họ cá đù (Sciaenidae), họ cá đối (Mugilidae), họ cà phèn (Mullidae), họ cá đục (Sillaginidae), họ cá lượng (Nemipteridae), họ cá khế (Carangidae), họ cá bơn lưỡi (Cynoglossidae), họ cá trích (Clupeidae), họ tôm he (Penaeidae), họ tôm gai (Palaemonidae), họ tôm tít (Squillidae), họ tôm tít bọ ngựa (Harpiosquillidae)

	47
	Vùng ven biển cửa Trần Đề
	Huyện Duyên Hải, huyện Cù Lao Dung, huyện Long Phú 
	Trà Vinh, Sóc Trăng
	Phạm vi đường nối các điểm:
C47a (9° 32' 00" N, 106° 27' 00" E)
C47b (9° 29' 00" N, 106° 30' 00" E)
C47c (9° 19' 30" N, 106° 21' 00" E)
C47d (9° 27' 00" N, 106° 12' 00" E)
	01/2-31/3;
01/4-30/6;
01/11-31/11
	45.540
	Họ cá căng (Terapontidae), họ cá đù (Sciaenidae), họ cá lượng (Nemipteridae), họ cá trỏng (Engraulidae), họ cá đối (Mugilidae), họ cá đục (Sillaginidae), họ cá phèn (Mullidae), họ cá bơn lưỡi (Cynoglossidae), họ tôm gai (Palaemonidae), họ tôm he (Penaeidae), họ tôm tít (Squillidae)

	48
	Cửa sông Định An và Trần Đề
	Huyện Duyên Hải, huyện Cù Lao Dung
	Trà Vinh, Sóc Trăng
	Phạm vi đường nối các điểm:
C48a (9° 35' 06" N, 106° 19' 18" E)
C48b (9° 29' 32" N, 106° 15' 30" E)
C48c (9° 29' 56" N, 106° 21' 40" E)
	01/4-30/6
	5.555
	Cá cháy nam (Tenualosa thibaudeaui), cá cháy bẹ (Tenualosa toil), cá duồng (Cirrhinus microlepis), cá ét mọi (Morulius chrysophekadion), cá tra dầu (Pangasianodon gigas)

	49
	Vùng ven biển Vĩnh Châu
	Huyện Vĩnh Châu
	Sóc Trăng
	Phạm vi đường nối các điểm:
C49a (9° 21' 30" N, 106° 10' 20" E)
C49b (9° 12' 30" N, 106° 14' 30" E)
C49c (9° 08' 39" N, 106° 05' 54" E)
C49d (9° 08' 39" N, 105° 59' 17" E)
C49e (9° 16' 30" N, 105° 57' 00" E)
	01/2-31/5;
01/11 -30/11
	52.800
	Họ cá căng (Terapontidae), họ cá mối (Synodontidae), họ cá bống (Gobiidae), họ cá đục (Sillaginidae), họ cá lượng (Nemipteridae), họ cá đối (Mugilidae), họ cá phèn (Mullidae), họ cá đù (Sciaenidae), họ cá khế (Carangidae), họ cá trích (Clupeidae), họ cá trỏng (Engraulidae), họ tôm he (Penaeidac), họ tôm gai (Palaemonidae), họ tôm tít (Squillidae), họ tôm mũ ni (Scyllaridae)

	50
	Vùng ven biển Bạc Liêu - Hòa Bình
	Thành phố Bạc Liêu và huyện Hòa Bình
	Bạc Liêu
	Phạm vi đường nối các điểm:
C50a (9° 13' 00" N, 105° 47' 30" E)
C50b (9° 01' 00" N, 105° 51' 00" E)
C50c (8° 56' 00" N, 105° 36' 00" E)
C50d (9° 06' 30" N, 105° 32' 00" E)
	01/3-30/6;
1/10-30/11
	67.480
	Họ cá căng (Terapontidae), họ cá đối (Mugilidae), họ cá phèn (Mullidae), họ cá lượng (Nemipteridae), họ cá đục (Sillaginidae), họ cá tráp (Sparidae), họ cá bơn (Cynoglossidae), họ cá đù (Sciaenidae), họ cá kìm (Hemiramphidae), họ cá mú (Epinephelinae), họ cá trỏng (Engraulidae), họ cá trích (Clupeidae), họ cá khế (Carangidae), họ tôm he (Penaeidae), họ tôm gai (Palaemonidae), họ tôm tít (Squillidae), họ tôm tít bọ ngựa (Harpiosquillidae)

	51
	Vùng ven biển Năm Căn - Ngọc Hiền
	Huyện Năm Căn, huyện Ngọc Hiền
	Cà Mau
	Phạm vi đường nối các điểm:
C51a (8° 48' 00" N, 105° 17' 30" E)
C51b (8° 45' 00" N, 105° 21' 00" E)
C51c (8° 40' 15" N, 105° 15' 30" E)
C51d (8° 36' 00" N, 105° 19' 00" E)
C51e (8° 32' 30" N, 105° 14' 00" E)
C51f (8° 39' 20" N, 105° 07' 30" E)
	01/3-31/5;
01/10 -30/11
	33.560
	Họ cá mối (Synodontidae), họ cá đù (Sciaenidae), họ cá đối (Mugilidae), họ cá chai (Platycephalidae), họ cá bơn (Cynoglossidae), họ cá hố (Trichiuridae), họ cá trích (Clupeidae), họ cá trỏng (Engraulidae), họ tôm he (Penaeidae), họ tôm gai (Palaeminidae), họ tôm tít (Squillidae)

	52
	Vùng ven biển Tân An - Viên An Đông
	Xã Tân An, Thị trấn Rạch Gốc, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiền
	Cà Mau
	Phạm vi đường nối các điểm:
C52a (8° 38' 00" N, 105° 05' 50" E)
C52b (8° 28' 30" N, 105° 06' 00" E)
C52c (8° 28' 30" N, 105° 01' 00" E)
C52d (8° 23' 00" N, 105° 01' 00" E)
C52e (8° 23' 00" N, 104° 56' 00" E)
C52f (8° 28' 30" N, 104° 52' 00" E)
C52g (8° 34' 15" N, 104° 51' 30" E)
	01/2-31/5;
01/10-31/11
	46.120
	Họ cá đục (Sillaginidae), họ cá đối (Mugilidae), họ cá đù (Sciaenidae), họ cá căng (Terapontidae), họ cá bống (Gobiidae), họ cá nhái (Belonidae), họ cá bơn (Cynoglossidae), họ cá trích (Clupeidae), họ tôm he (Penaeidae), họ tôm gai (Palaemonidae), họ tôm tít (Squillidae)

	53
	Vùng ven biển Đất Mũi - Viên An
	Xã Viên An, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiền
	Cà Mau
	Phạm vi đường nối các điểm:
C53a (8° 48' 00" N, 104° 35' 00" E)
C53b (8° 48' 00" N, 104° 47' 00" E)
C53c (8° 35' 50" N, 104° 44' 00" E)
C53d (8° 29' 00" N, 104° 44' 00" E)
C53e (8° 29' 00" N, 104° 47' 00" E)
	01/2-29/2;
01/5-30/6;
01/10-31/11
	57.640
	Họ cá lượng (Nemipteridae), họ cá bống (Gobbidae), họ cá đù (Sciaenidae), họ cá đục (Sillaginidae), họ cá đối (Mugilidae), họ cá phèn (Mullidae), họ cá tráp (Sparidae), họ cá chai (Platycephalidae), họ cá sơn đá (Holocentridae), họ cá bơn (Cynoglossidae), họ cá khế (Carangidae), họ cá chim (Stromateidae), họ cá nục heo (Coryphaenidae), họ cá trỏng (Engraulidae), họ cá trích (Clupeidae), họ cá khế (Carangidae), họ tôm he (Penaeidae), họ tôm tít (Squillidae), họ tôm tít bọ ngựa (Harpiosquillidae), họ tôm gai (Palaemonidae), họ tôm lửa (Solenoceridae)

	54
	Vùng ven biển Phú Tân - Trần Văn Thời
	Huyện Phú Tân và huyện Trần Văn Thời
	Cà Mau
	Phạm vi đường nối các điểm:
C54a (9° 09' 00" N, 104° 42' 00" E)
C54b (9° 09' 00" N, 104° 48' 40" E)
C54c (8° 57' 00" N, 104° 48' 10" E)
C54d (8° 57' 00" N, 104° 35' 00" E)
C54e (9° 02' 30" N, 104° 35' 00" E)
C54f (9° 02' 30" N, 104° 42' 00" E)
	01/6-30/6;
01/8-30/8;
01/11-30/11
	38.830
	Họ cá trích (Clupeidae), họ cá đối (Mugilidae), họ cá phèn (Mullidae), họ cá đù (Sciaenidae), họ cá bơn lưỡi (Cynoglossidae), họ cá bống trắng (Gobiidae), họ cá căng (Terapontidae), họ cá lượng (Nemipteridae), họ cá trỏng (Engraulidae), họ cá khế (Carangidae), họ cá trác (Priacanthidae), họ cá đục (Sillaginidae), họ tôm he (Penaeidac), họ tôm gai (Palaemonidae)

	55
	Vùng ven biển U Minh
	Huyện U Minh
	Cà Mau
	Phạm vi đường nối các điểm:
C55a (9° 32' 00" N, 104° 44' 30" E)
C55b (9° 32' 00" N, 104° 50' 10" E)
C55c (9° 20' 00" N, 104° 49' 25" E)
C55d (9° 20' 00" N, 104° 37' 00" E)
C55e (9° 25' 30" N, 104° 37' 00" E)
C55f (9° 25' 30" N, 104° 44' 30" E)
	01/6-30/6;
01/10-30/11
	35.450
	Họ cá phèn (Mullidae), họ cá trỏng (Engraulidae), họ cá bống trắng (Gobiidae), họ cá trích (Clupeidae), họ cá đối (Mugilidae), họ cá đù (Sciaenidae), họ cá chìa vôi (Syngnathidae), họ cá khế (Carangidae), họ tôm tít (Squillidae), họ tôm he (Penaeidae), họ tôm gai (Palaemonidae)

	56
	Vùng biển ven đảo Hòn Sơn
	Xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải
	Kiên Giang
	Phạm vi đường nối các điểm:
C56a (9° 56' 30" N, 104 °33' 00" E)
C56b (9° 56' 30" N, 104 °48' 00" E)
C56c (9° 46' 00" N, 104 °48' 00" E)
C56d (9° 46' 00" N, 104 °33' 00" E)
	01/2-31/3;
01/7-31/7;
01/11-30/11
	53.160
	Họ cá trỏng (Engraulidae), họ cá trích (Clupeidae), họ cá phèn (Mullidae), họ cá lượng (Nemipteridae), họ cá bống trắng (Gobiidae), họ cá thia (Pomacentridae), họ cá đục (Sillaginidae), họ cá chìa vôi (Syngnathidae), họ tôm he (Penaeidae), họ tôm gai (Palaemonidae), tôm tít (Squillidae), họ tôm tít bọ ngựa (Harpiosquillidae) 

	57
	Vùng biển phía Tây Bắc đảo Hòn Tre
	Xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải
	Kiên Giang
	Phạm vi đường nối các điểm:
C57a (10° 02’ 45" N, 104° 47’ 00" E)
C57b (10° 02’ 45" N, 104° 51’ 00"E)
C57c (9° 58’ 45" N, 104° 51’ 00" E)
C57d (9° 58’ 45" N, 104° 47’ 00" E)
	01/11 -30/11
	5.412
	Họ tôm he (Penaeidae), họ tôm gai (Palaemonidae)

	58
	Vùng biển ven đảo Hòn Tre
	Xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải
	Kiên Giang
	Phạm vi đường nối các điểm:
C58a (09° 59' 28" N, 104° 51' 06" E)
C58b (09° 58' 57" N, 104° 51' 55" E)
C58c (09° 58' 31" N, 104° 52' 02" E)
C58d (09° 57' 50" N, 104° 51' 54" E)
C58e (09° 56' 15" N, 104° 51' 09" E)
C58f (09° 56' 04" N, 104° 50' 44" E)
C58g (09° 55' 59" N, 104° 49' 57" E)
C58h (09° 56' 09" N, 104° 49' 04" E)
C58i (09° 56' 44" N, 104° 48' 51" E)
C58k (09° 57' 34" N, 104° 48' 50" E)
C58l (09° 58' 41" N, 104° 49' 06" E)
	01/1-31/12
	2.630
	Họ cá trỏng (Engraulidae), họ cá trích (Clupeidae), họ cá phèn (Mullidae), họ cá lượng (Nemipteridae), họ cá thia (Pomacentridae), họ cá đục (Sillaginidae), họ cá chìa vôi (Syngnathidae), họ tôm he (Penaeidae), tôm tít (Squillidae), họ tôm tít bọ ngựa (Harpiosquillidae)

	59
	Vùng ven bờ Kiên Giang
	Huyện An Minh, An Biên, thành phố Rạch Giá, huyện Hòn Đất, huyện Kiên Lương và thị xã Hà Tiên
	Kiên Giang
	Phạm vi đường nối các điểm:
C59a (09° 31' 59" N, 104° 46' 59" E)
C59b (09° 52' 51" N, 104° 50' 05" E)
C59c (09° 57' 08" N, 104° 56' 56" E)
C59d (10° 03' 33" N, 104° 56' 16" E)
C59e (10° 03'40" N, 104° 50' 06" E)
C59f (10° 10' 03" N, 104° 44' 45" E)
C59g (10° 06' 00" N, 104° 36' 30" E)
C59h (10° 08' 09" N, 104° 32' 24" E)
C59i (10° 23' 30" N, 104° 23' 54" E)
	01/1-31/12
	109.900
	Họ cá căng (Terapontidae), họ cá trỏng (Engraulidae), họ cá trích (Clupeidae), họ cá bống trắng (Gobiidae), họ cá bơn lưỡi (Cynoglossidae), họ cá hố (Trichiuridae), họ cá đục (Sillaginidae), họ cá thia (Pomacentridae), họ cá mối (Synodontidae), họ tôm gai (Palaemonidae), họ tôm tít (Squillidae)

	60
	Vùng biển quần đảo Hà Tiên
	Xã Tiên Hải, thị xã Hà Tiên
	Kiên Giang
	Phạm vi đường nối các điểm:
C60a (10° 18’ 00" N, 104°16’00" E)
C60b (10° 18’ 00" N, 104°20’00" E)
C60c (10° 14’ 00" N, 104°20’00" E)
C60d (10° 15’ 00" N, 104°16’00" E)
	01/4-30/6
	5.412
	Họ cá lượng (Nemipteridae), họ cá chai (Platycephalidae), họ cá chim (Stromateidae), họ cá căng (Terapontidae), họ cá trích (Clupeidae), họ tôm he (Penaeidae)

	61
	Vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hà Tiên
	Xã Tiên Hải, thị xã Hà Tiên
	Kiên Giang
	Phạm vi đường nối các điểm:
C61a (10° 11' 00" N, 104° 13' 00" E)
C61b (10° 11' 00" N, 104° 19' 00" E)
C61c (10° 06' 00" N, 104° 19' 00" E)
C61d (10° 06' 00" N, 104° 13' 00" E)
	01/1-31/1;
01/3-31/3;
01/5-31/5;
01/7-31/7;
01/11-30/11
	10.160
	Họ cá trỏng (Engraulidae), họ cá trích (Clupeidae), họ cá đù (Sciaenidae), họ cá bống trắng (Gobiidae), họ cá đối (Mugilidae), họ tôm gai (Palaemonidae), họ tôm tít (Squillidae), họ tôm he (Penaeidae)

	62
	Vùng ven biển phía Đông An Thới
	Phường An Thới, thành phố Phú Quốc
	Kiên Giang
	Phạm vi đường nối các điểm:
C62a (10° 03’ 00" N, 104° 06’ 00" E)
C62b (10° 03’ 00" N, 104° 10’ 00"E)
C62c (9° 59’ 00" N, 104° 10’ 00" E)
C62d (9° 59’ 00" N, 104° 06’ 00" E)
	01/11-30/11
	5.412
	Họ cá mú (Serranidae), họ cá bò (Monacanthidae), họ cá khế (Carangidae), họ cá trích (Clupeidae), họ cá trỏng (Engraulidae), họ cá bống (Gobbidae), họ tôm he (Penaeidae), họ tôm gai (Palaemonidae)

	63
	Vùng biển ven bờ phía Tây đảo Phú Quốc
	Thành phố
Phú Quốc 
	Kiên Giang
	Phạm vi đường nối các điểm:
C63a (10° 26' 39" N, 104° 01' 49" E)
C63b (10° 28' 01" N, 104° 00' 41" E)
C63c (10° 27' 59" N, 103° 58' 51" E)
C63d (10° 26' 52" N, 103° 57' 32" E)
C63e (10° 25' 19" N, 103° 57' 17" E)
C63f (10° 24' 36" N, 103° 55' 54" E)
C63g (10° 22' 38" N, 103° 55' 08" E)
C63h (10° 23' 42" N, 103° 49' 58" E)
C63i (10° 21' 45" N, 103° 48' 58" E)
C63j (10° 17' 52" N, 103° 50' 32" E)
C63k (10° 21' 45" N, 103° 48' 58" E)
C63l (10° 14' 54" N, 103° 55' 15" E)
C63m (10° 12' 59" N, 103° 56' 20" E)
C63n (10° 02' 36" N, 103° 58' 30" E)
C63o (9° 59' 20" N, 104° 00' 18" E)
C63p (9° 59' 20" N, 104° 03' 08" E)
	01/1-31/12
	16.880
	Họ cá căng (Terapontidae), họ cá trỏng (Engraulidae), họ cá trích (Clupeidae), họ cá bống trắng (Gobiidae), họ cá bơn lưỡi (Cynoglossidae), họ cá hố (Trichiuridae), họ cá đục (Sillaginidae), họ cá thia (Pomacentridae), họ cá mối (Synodontidae), họ tôm gai (Palaemonidae), họ tôm tít (Squillidae), ghẹ xanh (Portunus pelagicus)







Phụ lục IV
BIÊN BẢN KIỂM TRA, KIỂM SOÁT TÀU CÁ
(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2024/TT-BNNPTNT  ngày     tháng    năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	TÊN CƠ QUAN
........................ ........................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số.................... ....................
	..........., ngày         tháng       năm  20



BIÊN BẢN KIỂM TRA, KIỂM SOÁT TÀU CÁ

            Hôm nay, hồi.....giờ ....phút, ngày.....tháng.....năm 20…...tại tọa độ (φ = ……N; λ=…… E) thuộc vùng biển……..………………....……….…, chúng tôi gồm:
I. THÀNH PHẦN KIỂM TRA, KIỂM SOÁT
1. Họ và tên:…………………….………………... Chức vụ: ..................................
2. Họ và tên:………………….…………………... Chức vụ: ..................................
II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA, KIỂM SOÁT
1. Tên tàu cá:…...…….…...Số đăng ký:…………..…...Chiều dài (Lmax (m))…..…;
2. Nghề khai thác:……………………………..…..…; Số thuyền viên:…... người;
3.Chủ tàu:…………… ………………….……………………….……………..….. 
Ngày, tháng, năm sinh: .…./ .… ./…….Quốc tịch: ..................................................
Nơi ở hiện tại: ...........................................................................................................
Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: …………………….…...; ngày cấp: …../.… /……..…..;
Nơi cấp: ........................................................................................................................................
4. Thuyền trưởng:………………………………………………..………………..……….…..
Ngày, tháng, năm sinh: .…../.…./ ………….Quốc tịch: ..........................................
Nơi ở hiện tại: ...................................................................................................................
Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: ……………….……...; ngày cấp: .…/ .… /…..…....;
Nơi cấp: ....................................................................................................................
5. Cơ quan/đơn vị kiểm tra và cho phép tàu ra khơi: ………………………………
6. Tên và ngày tàu rời cảng:……………………………………………………….   
III. KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT
A. Hồ sơ, giấy tờ liên quan đến thuyền viên, người làm việc trên tàu cá
1. Giấy tờ tùy thân theo quy định:  		Có 󠄏 ☐        Không 󠄏 ☐   
Nếu có ghi rõ hiện trạng của giấy tờ (nguyên vẹn/rách/mờ, không nhìn rõ số…)
…………………………………………………………………………………………………
2. Chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá:  		Có   ☐      Không 󠄏   ☐ 
Nếu có ghi rõ hiện trạng của giấy tờ (nguyên vẹn/rách/mờ, không nhìn rõ số…)
…………………………………………………………………………………………………
3. Chứng chỉ máy trưởng tàu cá: 		Có 󠄏 ☐       Không 󠄏   ☐ 
Nếu có ghi rõ hiện trạng của giấy tờ (nguyên vẹn/rách/mờ, không nhìn rõ số…)
…………………………………………………………………………………………………
4. Chứng chỉ thợ máy tàu cá:			Có 󠄏☐        Không   ☐  
Nếu có ghi rõ hiện trạng của giấy tờ (nguyên vẹn/rách/mờ, không nhìn rõ số…)
…………………………………………………………………………………………………
5. Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá:  		Có 󠄏 ☐       Không 󠄏    ☐
Nếu có ghi rõ hiện trạng của giấy tờ (nguyên vẹn/rách/mờ, không nhìn rõ số…)
…………………………………………………………………………………………………
6. Bảo hiểm thuyền viên tàu cá: 		Có 󠄏 ☐       Không 󠄏 ☐   
Nếu có ghi rõ hiện trạng của giấy tờ (nguyên vẹn/rách/mờ, không nhìn rõ số…)
…………………………………………………………………………………………………
B. Hồ sơ, giấy tờ liên quan đến tàu cá
1. Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá:             	Có 󠄏 ☐       Không 󠄏   ☐ 
Nếu có ghi rõ bản chính/bản sao có chứng thực/bản sao….………………….………
2. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá: 	Có 󠄏 ☐       Không   ☐  
Nếu có ghi rõ bản chính/bản sao có chứng thực và thời hạn của giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá……………..………………………...…………………………….
3. Giấy phép khai thác thủy sản: 		Có 󠄏☐        Không 󠄏   ☐ 
Nếu có ghi rõ bản chính/bản sao có chứng thực/bản sao……………..………………
4. Nhật ký/Báo cáo khai thác thủy sản:	Có 󠄏 ☐       Không   ☐  
Nếu có ghi rõ (ghi đúng theo quy định/không ghi/ ghi không đúng/ ghi không đầy đủ):………………………………………………………………………………………….
5.  Nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản:		Có   ☐      Không 󠄏   ☐ 
Nếu có ghi rõ (ghi đúng theo quy định/không ghi/ ghi không đúng/ ghi không đầy đủ):………………………………………………………………………………………….
6. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên tàu cá (Lmax ≥15 mét):  
    							             Có   ☐       Không 󠄏    ☐
C. Trang thiết bị lắp đặt trên tàu cá
1. Trang thiết bị hàng hải:				Có 󠄏 ☐       Không   ☐  
2. Trang thiết bị cứu sinh:				Có 󠄏 ☐       Không   ☐      
3. Trang thiết bị cứu hỏa:					Có 󠄏 ☐       Không   ☐      
4. Hệ thống thông tin liên lạc, tín hiệu:		Có 󠄏 ☐       Không   ☐      
5. Thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá:		Có 󠄏 ☐       Không   ☐      
D. Quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
1. Treo cờ quốc tịch và treo Quốc kỳ Việt Nam:      Có 󠄏 ☐       Không   ☐      
2. Đánh dấu nhận biết tàu cá:                                    Có 󠄏 ☐        Không  ☐      
Nếu có ghi rõ màu sơn………………..…..…………………………………………..……
3. Viết số đăng ký tàu cá:                       		Có 󠄏  ☐       Không   ☐      
4. Đang khai thác thủy sản: Có ☐   Không ☐; tại: Vùng bờ ☐  Vùng lộng ☐ 
  									    Vùng Khơi ☐
5. Chuyển tải hoặc hỗ trợ tàu khai thác bất hợp pháp: 	 Có 󠄏 ☐       Không   ☐      
Nếu có ghi rõ vi phạm…………...………..…………………………………………..……
6. Nghề, ngư cụ khai thác thủy sản cấm:                  Có 󠄏 ☐       Không   ☐      
Nếu có ghi rõ loại ngư cụ.………………………..……………………………………..…
7. Sử dụng điện khai thác thủy sản: 		          Có 󠄏 ☐       Không   ☐      
Nếu có ghi rõ vi phạm (tàng trữ/mua bán/vận chuyển/sử dụng)……..………….……
8. Tàng trữ, sử dụng chất cấm, hoá chất cấm, chất độc, chất nổ, thực vật có độc tố để khai thác thủy sản:             			          Có 󠄏 ☐       Không   ☐  
Nếu có ghi rõ vi phạm (tàng trữ/sử dụng)………………… ……………………………
9. Khai thác thủy sản theo nghề ghi trong Giấy phép khai thác thủy sản: 
Đúng nghề  ☐  Không 󠄏đúng nghề  ☐  
V. QUY ĐỊNH KHÁC CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỦY SẢN
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….………………………………

Biên bản này được lập xong vào hồi….giờ…phút cùng ngày, được đọc cho…………………………. và thống nhất ký xác nhận Biên bản. Biên bản được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau./.
	ĐẠI DIỆN TÀU CÁ
(Ký, họ và tên)
	ĐẠI DIỆN TỔ KIỂM TRA
(Ký, họ và tên)





Phụ lục V
MẪU BIỂN TÊN, PHÙ HIỆU VE ÁO, PHÙ ĐIÊU KIỂM NGƯ,
BIỂU TƯỢNG KIỂM NGƯ
(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2024/TT-BNNPTNT  ngày     tháng    năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


1. Quần, áo và giầy lễ phục (đông, hè);
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2. Biển tên, phù hiệu ve áo, phù điêu, biểu tượng kiểm ngư
2.1. Biển tên
[image: ]









2.2. Phù hiệu ve áo[image: ]














2.3 Biểu tượng kiểm ngư
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Phụ lục VI
MẪU MŨ MỀM CÔNG TÁC TRÊN TÀU, QUẦN, ÁO, GIẦY CÔNG TÁC TRÊN TÀU, ĐAI ĐEO CÔNG CỤ HỖ TRỢ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2024/TT-BNNPTNT  ngày     tháng    năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Bộ quần áo công tác trên tàu (giầy, mũ)
1.1 Màu quần áo công tác trên tàu
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1.2. Đai đeo công cụ hỗ trợ
[image: ]









1.3 Mũ mềm công tác
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1.4. Giày công tác
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